CÂU HỎI ÔN TẬP  CÔNG NGHỆ 7  HỌC KỲ 1

Họ và tên học sinh ………………………………………...

A.TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Vai trò nào sau đây không phải của trồng trọt?
A. Cung cấp nguyên liệu cho chế biến sữa.	B.Cung cấp gạo cho xuất khẩu.
C. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.	       D. Cung cấp rau xanh cho con người
Câu 2. Trồng trọt có vai trò nào sau đây? 
A. Cung cấp trứng, sữa cho con người.	B. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất muối ăn.
C. Cung cấp lương thực cho con người.	D. Cung cấp thịt cho xuất khẩu.
Câu 3.Loại cây trồng nào sau đây thuộc nhóm hoa, cây cảnh?
A. Cây lạc (đậu phụng).             B. Mùng tơi.         C. Cây điều.            D. Cây hoa hồng
Câu 4.Nhóm cây trồng nào sau đây thuộc nhóm cây lương thực?
A Cam, quýt, bưởi ,ổi
B. Ngô.lúa, khoai lang
C. Cà phê.chè , điều, lúa
D. Khoai tây, Khoai lang, khoai tây, mía.
Câu 5.Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây rau?
A. Cà phê, lúa, ngô.	B.X u hào,cải bắp, cà chua.
C. Khoai lang, khoai tây, mía.	D. Bông, cao su,cà phê.
Câu 6. Trong các quy trình dưới đây, đâu là thứ tự đúng khi làm đất trồngcây?
A. Bừa hoặc đập nhỏ đất →Cày đất→Lên luống.
B. Cày đất →Lên luống→Bừa hoặc đập nhỏ đất.
C. Cày đất →Bừa hoặc đập nhỏ đất→Lên luống.
D. Lên luống→ Cày đất→ Bừa hoặc đập nhỏ đất.
Câu 7. Công việc nào dưới đây được thực hiện trước khi bón phân lót?
A.Trồng cây	B. Gieo hạt.	C. Tưới nước.	D. Cày đất.
Câu 8. Rừng tre nứa được phân loại theo:

A. Nguồn gốc
B. Loài cây
C. Trữ lượng
D. Điều kiện địa lập

Câu 9. Một trong những nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh là:
A. Ưu tiên sử dụng thuốc bảovệ thực vật hóa học.
B. Phòng là chính.
C. Phun thuốc với nồng độ cao hơn hướng dẫn sử dụng.
Phun thuốc với nồng độ thấp hơn hướng dẫn sử dụng. 
Câu 10:Việc sử dụng thùng xốp đã qua sử dụng để trồng rau an toàn có ý nghĩa nào sau đây?
A. Giúp cây nhanh lớn.	B. Hạn chế nguồn sâu bệnh.
C.Thuận lợi cho việc chăm sóc.	D.Bảo vệ môi trường.
  Câu 11: Giống cây rừng chuẩn bị trồng có mấy loại?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 12:Việc sử dụng thùng xốp đã qua sử dụng để trồng rau an toàn có ý nghĩa nào sau đây?
A. Giúp cây nhanh lớn.	B. Hạn chế nguồn sâu bệnh.
C.Thuận lợi cho việc chăm sóc.	D.Bảo vệ môi trường.
Câu 13. Bảo vệ di tích lịch sử,danh làm thắng cảnh là vai trò của loại rừng nào sau đây?
A. Rừng phòng hộ.                                                       B. Rừng đặc dụng.
C. Rừng sản xuất.	         D. Rừng đầu nguồn.
Câu 14. Để bảo vệ rừng chúng ta không nên làm việc nào sau đây?

A.Bảo vệ rừng đầu nguồn      
B. Tích cực trồng rừng.
C. Khai thác gỗ càng nhiều càng tốt.
D. Chăm sóc rừng. thường xuyên.

Câu 15. Trồng rừng bằng cây con rễ trần không áp dụng:

A. Vùng đất tốt và ẩm
B. Giống cây phục hổi nhanh
C. Vùng đất xấu
D. Bộ rễ khỏe


Câu 16. Mục đích sử dụng của rừng phòng hộ:

A. Bảo vệ nguồn nước
B. Bảo vệ đất
C. Chống xói mòn
D. Cả 3 đáp án trên


Câu 17. Bước 2 của quy trình trồng trọt bằng cây con có bầu:

A. Tạo lỗ trong hố
B. Rạch bỏ vỏ bầu
C. Đặt cây vào hố
D. Vun gốc


Câu 18.  Rừng trồng lại được phân loại theo:

A. Nguồn gốc
B. Loài cây
C. Trữ lượng
D. Điều kiện địa lập


Câu 19. Mục đích sử dụng của rừng sản xuất:

A. Khai thác gỗ
B. Khai thác lâm sản ngoài gỗ
C. Cả A và B đều đúng
D. Đáp án khác
Câu 20. Chuẩn bị trong quá trình trồng rừng là tiến hành thực hiện công việc?

A. Chuẩn bị cây con
B. Làm đất trồng cây
C. Cả A và B đều đúng
D. Đáp án khác


TỰ LUẬN

[bookmark: _Hlk116743390]1.Em hãy nêu vai trò của trồng trọt ở Việt Nam?  Nhan Biết
- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người
- Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp
-Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi
-Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu
-Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động
-Tạo môi trường sống trong lành cho con người
[bookmark: _Hlk116742897]2.  Giả sử có một khuôn viên để trồng cây ở gia đình, em dự định trồng nhóm cây nào, loại cây nào? Vdung thap
Gợi ý trả lời:
Nếu có một khuôn viên để trồng cây ở gia đình, em dự định trồng nhóm cây rau. Em muốn trồng các loại rau cải, xà lách, mồng tơi. Với những loại cây em đã chọn ở trên, em trồng theo phương thức xen canh, luân canh, tăng vụ.
[bookmark: _Hlk116742660]3.  Em hãy kể về các ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt mà em từng thấy hoặc từng trải nghiệm? vdung  thap
Gợi ý trả lời:
+ Đi chơi công viên, em thấy các hệ thống vòi phun nước tự động tưới nước tự động. 
+ Đi tham quan, trải nghiệm mô hình trồng rau trong hệ thống nhà lưới 
[bookmark: _Hlk116742411]4. Em về quê thăm bác và muốn giúp bác trồng cây. Công việc trồng cây em sẽ thực hiện theo trình tự thế nào ? biết
Trình tự trồng cây gồm:
- Chuẩn bị đất trồng.
- Chuẩn bị giống cây trồng
- Gieo trồng
- Chăm sóc cây
- Thu hoạch
5. Hãy kể tên ba sản phẩm trồng trọt mà gia đình em đã trồng. Mỗi sản phẩm thể hiện vai trò nào của trồng trọt? nhan biet

Ba sản phẩm trồng trọt, gia đình em sử dụng:
+ Lúa: cung cấp lương thực.
+ Bưởi: cung cấp thực phẩm.
+ Hoa hồng: làm cảnh
7. Vì sao ở mỗi vùng miền lại có những loại cây trồng đặc trưng?  (1điểm)
 Vì: Cây trồng sẽ phát triển tốt phụ thuộc vào khí hậu, đất đai, nguồn nước... Mỗi vùng miền có khí hậu, thời tiết và các loại đất khác nhau, nên tùy mỗi vùng mà có những loại cây trồng đặc trưng khác nhau.
8. So sánh các phương thức luân canh có gì khác so với độc canh và xen canh ? 
TH

	Trồng độc canh
	Trồng xen canh

	Trồng một loại cây duy nhất.
=> Trong điều kiện tự nhiên, giảm độ phì nhiêu của đất và tăng sự lây lan sâu bệnh.
	Canh tác hai hay nhiều loại cây trồng trên cùng một diện tích, cùng một lúc hoặc cùng một khoảng thời gian không dài.
=> Giúp tận dụng diện tích đất, chất dinh dưỡng và ánh sáng.

	VD: trồng bí đỏ.
	VD: trồng xen canh ngô và bí đỏ.



[bookmark: _Hlk116744219]9.Liên hệ thực tế, tìm hiểu các biện pháp giúp cành giâm nhanh tạo rễ?
Một số loại cây khó ra rễ, người ta nhúng cành giâm vào dung dịch kích thích ra rễ. vd: dung dịch kích rễ N3M dạng nước.
10. Ông của An đang cắt một đoạn thân gần phần ngọn của cây hoa hồng để giâm cành tạo ra một cây mới. Em hãy cho biết ông của An đã làm đúng hay chưa? Giải thích?

- Ông của An đã làm sai
Giải thích: Ông của An dùng đoạn thân gần phần ngọn chứ không phải đoạn thân bánh tẻ ( không già, không non) nên đoạn thân đó không có khả năng sinh sản sinh dưỡng để hình thành cơ thể mới.

Câu 11. Trình bày quy trình giâm cành 
- Bước 1: Chọn cành giâm
- Bước 2: Cắt cành giâm
- Bước 3: Xử lí cành giâm
- Bước 4: Cắm cành giâm
- Bước 5: Chăm sóc cành giâm
Câu 12: Khi chăm sóc cây trồng, cần áp dụng những biện pháp để đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường ?
· Hạn chế sử dụng các chất hóa học.
· Đối với tưới tiêu nước, cần tạo rãnh thoát, tránh để nước ứ động gây thối rễ.
· Khi bón phân, vun xới, tỉa, dặm diệt cỏ dại và phòng trừ sâu cần đeo bao tay và xử lý rác thải đúng nơi quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường.
Câu 13: Rừng giúp ích như thế nào cho cuộc sống của gia đình em và người dân địa phương nơi em sinh sống?
Rừng đóng vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người và môi trường:
+ Cung cấp nguồn gỗ, củi, điều hòa, tạo ra oxy, điều hòa nước
+ Là nơi lưu trữ các nguồn gen quý hiếm
+ Rừng bảo vệ và ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống
+ Bảo vệ sức khỏe của con người…
Câu 14 . Dựa vào quy trình trồng cải xanh, em hãy  tìm hiểu để thực hiện trồng và chăm sóc một loại cây rau đến khi thu hoạch.
( ví dụ)
Quy trình trồng cây mồng tơi:
· Mồng tơi nên được trồng từ tháng 1-5 dương lịch
· Đất chuẩn bị làm sạch cỏ, bón vôi , cày đất phơi từ 7- 10 ngày. 
· Lên luống
· Bón lót phân cho cây mồng tơi
· Chuẩn bị hạt giống, ngâm nước ấm từ 3-4h. vớt ra rửa sạch
· Sau khi gieo trồng thì tưới nước ngày 2 lần, làm sạch cỏ, bón 
· Dùng thuốc hữu cơ phun cho cây để phòng trừ sâu hại

Câu 15: Trình bày các bước trồng rau cải xanh

- Bước 1: Xác định thời vụ, cách thức mật độ gieo trồng
- Bước 2: Kiểm tra chat lượng hạt giống sau khi ngâm ủ và đất trồng
- Bước 3: Tiến hành gieo trồng



